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Câu 1:(1.0 điểm)
	Trình bày các yếu tố để lập kế hoạch quản lý đơn hàng?
(Ghi tiếng Việt và tiếng Anh)
.Câu 2: (2 điểm)
Công đoạn nào trong quy trình may công nghiệp cần đem ra ngoài gia công? Trình bày các thuận lợi khi hợp tác với công ty gia công?
Câu 3: (2 điểm)
Hãy đưa ra hướng giải quyết cho đơn hàng gặp các sự cố sau: thông tin trên tài liệu không  khớp với mẫu khách hàng gửi, chất lượng nguyên phụ liệu không đạt, thiếu hụt nguyên phụ liệu do nhà máy
Câu 4:(2 điểm)
Phân biệt các loại mẫu sản phẩm trong một đơn hàng ngành may:
· Mẫu kiểm thông số,
· Mẫu trưng bày, 
· Mẫu lưu trữ.
[bookmark: _GoBack]Câu 5: (3 điểm) 
Cho bảng thông số sau: 

	STT
	Mô tả
	M (inch)
	[image: ]

	1 
	Dài áo đo từ góc cổ vai
	24
	

	2
	Ngang ngực
	17 1/2
	

	3
	Ngang lai
	19
	

	4
	Ngang vai
	13 6/8
	

	5
	Rộng nách
	7 2/8
	

	6
	Dài tay
	7 1/8
	

	7
	Ngang cửa tay
	6 1/8
	

	8
	Dài trụ
	7 7/8
	

	9
	Rộng nẹp trụ
	1 2/8
	

	10
	Cao lai
	1
	

	11
	Cao bo lai tay
	6/8
	


a. Hãy ước tính định mức vải cho sản phẩm trên với khổ vải cắt là 56”
b. Hãy tính chi phí  vải cho mã hàng trên với số lượng đơn hàng là 15 000 sản phẩm, đơn giá vải là $3.5/yard, % hao hụt khi tính giá sản phẩm là 1.5%.



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
       (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	              (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1

	
	Cách thức kiểm soát thông tin đơn hàng
	2.0 điểm

	
	
	· Tiếp nhận và nắm bắt tích cực, kịp thời mọi thông tin liên quan đến đơn hàng 
	-  Đảm bảo hộp thư điện tử luôn hoạt động, nhận và kiểm tra kịp thời các email từ phía khách hàng, cấp trên đồng nghiệp 
	-  Chú ý và xem xét kỹ mọi thông tin và đơn hàng nhận được, tránh bỏ sót chi tiết, hiểu sai ý
	-  Ghi chú riêng, hoặc làm nổi bật các thông tin quan trong về đơn hàng đang theo dõi
	0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

	
	
	· Hiểu rõ ràng chi tiết từng thông tin
	0.25 

	
	
	· Khi nhận thông tin qua lời nói cần ghi chép lại để không bị sai sót 
	0.25 

	
	
	· Những thông tin gấp cần giải quyết ngay 
	0.25 

	
	
	· Xác định lịch trình và cách giải quyết cho từng công việc. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc 
	0.25 

	2
	
	Công đoạn nào trong quy trình may công nghiệp cần đem ra ngoài gia công? Trình bày các thuận lợi khi hợp tác với công ty gia công?
	2.5 điểm

	
	
	Những công đoạn trong quy trình may công nghiệp cần đem ra ngoài gia công là: dún thu, in, thêu, wash,…
	0.25

	
	
	Trình bày các thuận lợi khi hợp tác với công ty gia công
	

	
	
	- Hỗ trợ đáp ứng kịp thời thời gian thực hiện đơn hàng
	0.25

	
	
	- Năng suất cao hơn
	0.25

	
	
	- Hầu hết có chi phí gia công thấp hơn 20-30%
	0.25

	
	
	- Có tính chuyên môn hóa cao hơn
	0.25

	
	
	- Tiết kiệm được chi phí cho việc tăng ca
	0.25

	
	
	- Giảm tải sản xuất cho công ty đặt gia công
	0.25

	
	
	- Chia sẻ rủi ro
	0.25

	3
	
	Phân biệt các loại mẫu sản phẩm trong một đơn hàng ngành may:
	3.0 điểm

	
	a
	Mẫu kiểm thông số
	1.0

	
	
	Là mẫu quan trong nhất trong giai đoạn phát triển mẫu, được thực hiện sau khi đã duyệt mẫu proto
	0.5 

	
	
	Mẫu fit đòi hỏi phải đúng thông số như yêu cầu được mặc thử trên người mẫu hoặc mannequin form dáng chuẩn 
	0.25 

	
	
	Vải may mẫu xó thể sử dụng đúng vải hoặc vải có thành phần tương tự
	0.25 

	
	b
	Mẫu trưng bày
	1.0

	
	
	Là mẫu để khách hàng chào hàng đến các đại lý và hệ thống cửa hàng hoặc trưng bày trong các phòng trưng bày nhằm thu hút thị yếu người tiêu dùng qua các kênh bán lẻ. 
	0.5 

	
	
	Từ đó tính toán sản lượng đơn hàng một cách hợp lý. Yêu cầu của mẫu trong giai đoạn này là may trên size chuẩn với vải, phụ liệu và kiểu dáng đúng như đơn hàng đại trà.
	0.5 

	
	d
	Mẫu lưu trữ
	1.0 

	
	
	   Là mẫu được lấy từ xưởng hoàn thành và gửi cho khách hàng sau khi đã đóng gói hoàn chỉnh. 
	0.5 

	
	
	Mẫu này cũng được lưu lại công ty để tham khảo cho mùa sau và đối chứng khi xảy ra vấn đề.
	0.5 

	4

	
	
	2.5 điểm

	
	a
	Tính định mức 
	1.5
điểm

	
	
	Thân trước = (67.5 x 57)/147.32 = 26.12 cm
	0.25đ

	
	
	Thân sau = (67.5 x 57)/147.32 = 26.12 cm
	0.25đ

	
	
	Tay áo = (26 x 20)/147.32 = 3.53 cm
	0.25đ

	
	
	Nẹp trụ  = (9 x 17)/147.32 = 1.04 cm
	0.25đ

	
	
	Định mức vải/sản phẩm = 26.12 + 26.12 + (3.53 x 4) +(1.04 x 2) = 68.44cm = 0.6844m = 0.748yds
	0.5đ

	
	b
	Tính chi phí vải cho đơn hàng
	1điểm

	
	
	Tổng số lượng vải cho cả đơn hàng = 0.748 x 4000 =  2992 yds
	0.25đ

	
	
	Chi phí vải cần cho 1sản phẩm = 4.5 x 0.748   = $3.366
	0.25đ

	
	
	Chi phí vải cho cả đơn  hàng = 3.366 x 2992 x 1.02 = $ 10272.49
	0.5đ



_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	
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